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KẾ HOẠCH 
Công tác bán trú năm học 2023 - 2024


Thực hiện công văn số 3064/SGDĐT-CTTT ngày 23/7/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về thực hiện nghị quyết các phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 06/01/2023 về công tác An toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2023 trên địa bàn quận Long Biên; và công văn số1092/UBND – YT ngày 06/06/2023 của UBND Quận về việc kiểm tra đánh giá năng lực về an toàn thực phẩm của các đơn vị đăng ký cung cấp, chế biến thực phẩm cho cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2023 -2024;

Căn cứ báo cáo số 367/BC-YT ngày 21/7/2023 của UBND quận Long Biên về kết quả đánh giá hồ sơ của các cơ sở đăng ký cung cấp thực phẩm/suất ăn sẵn/dịch vụ nấu tại trường cho các trường học trên địa bàn quận trong năm học 2023 - 2024;
Căn cứ công văn số 1456/UBND- YT ngày 25/7/2023 của UBND quận Long Biên về đảm bảo ATTP, PCDB trong tổ chức ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn quận Long Biên năm học 2023 - 2024;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024;


Căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế tại đơn vị,

Trường TH Ngô Gia Tự xây dựng kế hoạch công tác bán trú cho học sinh năm học 2023 - 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh yên tâm công tác

- Phát huy hiệu quả của mô hình học 2 buổi/ngày

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo khẩu phần phù hợp và ngon miệng cho học sinh, bộ phận bán trú phối hợp với công ty Hồng Anh thường xuyên thay đổi thực đơn hàng ngày.
- Đảm bảo VSATTP trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

- Nhà trường kí kết hợp đồng với công ty TNHH Chế biến suất ăn Hồng Anh nấu ăn tại trường.

III. CHỈ TIÊU:

- Phấn đấu trên 80% HS được chăm sóc ăn, ngủ tại trường vào bữa trưa

- Đảm bảo VSATTP, không để xảy ra hiện tượng ngộ độc. 
- Đảm bảo khẩu phần ăn theo đúng định lượng, dinh dưỡng theo quy định
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

 
1. Công tác quản lý:

- Quản lí sĩ số HS ăn bán trú. (Phụ lục 1)
- Quản lí CSVC bán trú. (Phụ lục 2 - Bộ phận kế toán)                                                                          

- Quản lí chi - tiêu bán trú. (Bộ phận kế toán)
- Phối hợp quản lý số lượng, chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm (bộ phận y tế).

- Quản lí khẩu phần ăn của HS theo đúng cam kết đã thỏa thuận (BGH, kế toán, y tế, GV chăm sóc). 

2. Công tác chăm sóc:

- Thực hiện theo bộ thực đơn mẫu chương trình “Bữa ăn học đường”, triển khai đến học sinh nội dung “Ba phút thay đổi nhận thức”.
- Triển khai 11 chủ đề trong giáo dục dinh dưỡng (với 4 hình thức tổ chức giáo dục dinh dưỡng) và 2 loại hoạt động thể lực cho học sinh (các bài tập khởi động và một số các bài tập vận động) theo Quyết định số 2195/QĐ-BGD ĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. 

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh bán trú ăn theo quy trình một chiều và tự phục vụ. Qua đó giáo dục kĩ năng sống cho các em thông qua việc: xếp hàng, tự lấy thức ăn, tự phân chia các vật dụng sau khi ăn.
3. Công tác lưu trữ:

3.1. Lưu mẫu thức ăn:

- Lưu mẫu thức ăn hàng ngày đảm bảo theo quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống"
- Lưu tại phòng y tế, trong thời gian 24 tiếng
3.2. Lưu hồ sơ: 

- Sổ theo dõi HS ăn bán trú hàng ngày.
- Số tổng hợp HS ăn bán trú.
- Sổ tổng hợp thu tiền ăn bán trú.
- Biên bản kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, chế biến, chia khẩu phần ăn cho học sinh (theo KHKTNB, hàng ngày)
V. BIỆN PHÁP:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

1.1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên: 

- BGH xây dựng kế hoạch, triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tham gia công tác bán trú.
1.2. Kiểm tra, đánh giá công tác bán trú theo tháng:

          - Thường xuyên kiểm tra, giám sát định kì, đột xuất. Thể hiện kết quả kiểm tra trong sổ quy trình 3 bước hoặc bằng các biên bản kiểm tra. Kịp thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm những cá nhân, bộ phận được giám sát ngay sau khi kiểm tra.

- Họp đột xuất khi có vấn đề về bán trú 

          - Họp định kì 1lần/tháng đánh giá công tác bán trú của tháng (lồng ghép trong buổi họp HĐSP).
1.3. Thông báo công khai thực đơn cho CMHS và thời gian biểu học sinh ăn bán trú:
* Thông báo công khai thực đơn: 

- Thứ sáu hàng tuần (chậm nhất là 16h) dán tại bảng tin ở cổng trường, đăng Web.
* Thời gian biểu: 
	Buổi sáng
	Buổi trưa
	Buổi chiều

	8 giờ - 11 giờ: học theo TKB
	11h5 - 11h10: Rửa tay

11h10 - 11h 45 phút: ăn cơm

11h 45 phút - 12h: Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị chăn, gối, bàn ngủ.


	12h5 - 13h20: HS ngủ

13h20 - 13h30: Vệ sinh cá nhân, ăn bữa phụ

13h50 - 16h20 phút: học theo TKB (đối với các ngày học có 7 tiết)

+ Lớp 3, 4, 5: 13h50 - 17h: học theo TKB đối với các ngày học có 8 tiết


1.4. Phân công trực nhận thực phẩm của BGH, các đ/c tham gia chăm sóc HS bán trú: (theo lịch nhân thực phẩm hàng tháng)
1.5. Công khai công tác quản lí thu - chi tài chính: 

a. Phần thu: - Tiền ăn: 30 000 đồng/ngày

                    - Tiền chăm sóc: 150 000 đồng/tháng 

b. Phần chi: (như trong Quy chế chi tiêu nội bộ)

* Tiền cơ sở vật chất:

- HS ăn bán trú tại trường thu: 100 000 đồng/năm

- Mua đồ dùng thiết bị phục vụ công tác bán trú 

c. Hồ sơ quản lý thu chi tài chính:

* Thủ quỹ: - Có sổ thu - chi rõ ràng 

                   - Sổ giao nhận xuất ăn hàng ngày

                   - Sổ theo dõi HS ăn ngủ

* Kế toán: - Có đủ sổ sách để tổng hợp về công tác tài chính

* BGH: - Có sổ sách theo dõi quản lí tài sản - tài chính phục vụ bán trú.

              - Theo dõi thu - chi hàng ngày

              - Cuối tháng BGH, kế toán. thủ quỹ tiến hành thanh toán theo quy định.

1.6. Phân công nhiệm vụ chăm sóc HS: (Phụ lục 3)
- HS khối 4 đến khối 5 ăn tại lớp học tầng1,2 khu nhà 3 tầng.
- HS khối 1, 2,3 ăn tại lớp học tầng 1,2 khu dãy nhà 2 tầng.
2. Triển khai quy trình thực hiện 1 bữa ăn cho HS đến 100% GVNV:

* Bước 1: Chăm sóc học sinh ăn (từ 11 giờ 10 phút đến 12 giờ)

- Các lớp 1,2,3,4, 5: GV chăm sóc ăn, trông sẽ nhận thức ăn theo đúng định lượng được để trong thùng inox tại các cửa lớp

- GV chú ý nhắc HS vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước và sau khi ăn; nhắc HS ăn hết xuất của mình.

* Bước 2: Chăm sóc HS ngủ (từ 12 giờ đến 13 giờ 30 phút)

- Mỗi lớp có 1 GV chăm sóc, chậm nhất 12 giờ, GV cho HS chuẩn bị xong phòng ngủ (chăn, gối) 
* Bước 3: Chăm sóc HS ăn bữa phụ

13 giờ 15 phút: GV nhận bữa phụ tại các phòng ăn. 

13 giờ 30 phút: HS ăn tại lớp.

GV cho HS ăn và nhắc HS để rác đúng qui định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hiệu trưởng:

- Xây dựng, triển khai kế hoạch đến 100% CBGVNV

- Công khai lấy ý kiến CMHS, CBGVNV về lựa chọn đơn vị cung cấp xuất ăn

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà trường thực hiện công tác bán trú.

- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng để đánh giá công tác trong tháng, đề ra kế hoạch tháng tiếp theo và triển khai các văn bản chỉ đạo (nếu có). 

- Giám sát thường xuyên nhận thực phẩm

- Tham gia trực bán trú theo lịch phân công và phản ảnh đầy đủ trong sổ trực.

2. Phó Hiệu trưởng:

- Sắp xếp phân công GV, NV chăm sóc bán trú theo phòng hợp lý

- Phối hợp với trung tâm y tế, tổ chức các lớp tập huấn về ATTP, dinh dưỡng học đường cho CBGVNV.

 - Tham gia kiểm tra công việc nhận thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm nhận trước khi giao cho Bếp trưởng và các nhân viên chế biến.

 - Chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo VSATTP trong công tác bán trú.

 - Phối hợp với công ty Hồng Anh kiểm tra việc lên thực đơn ăn cho học sinh vào sáng thứ 5 hàng tuần, tháng nhằm đảm bảo cân bằng dinh dưỡng theo quy định.

 - Kiểm tra và kí xác nhận việc tiếp phẩm ở sổ 3 bước, phiếu chi ăn bán trú trong ngày. Kiểm tra 02 bảng công khai (bảng thực đơn và quyết toán thu-chi hàng ngày)

 - Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế nhà bếp.

 - Xử lý kịp thời những vi phạm của nhân viên bếp về chế biến, thao tác, kỹ thuật nấu ăn, vệ sinh bếp và nhân viên trông trưa không thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc của mình.

 - Theo dõi, kiểm tra để đánh giá thi đua hàng tháng, học kỳ, cả năm cho từng cá nhân, từng công việc được phân công.

- Phụ trách cơ sở vật chất bán trú: Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo trong việc  mua sắm bán trú bổ sung (nếu có) để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bán trú theo quy định.

- Báo cáo công tác bán trú hàng tháng cho BCĐ.

- Tham gia trực bán trú theo lịch phân công và phản ảnh đầy đủ trong sổ trực.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao.

3. Kế toán

 - Phụ trách sổ quyết toán các nội dung liên quan đến việc tổ chức bán trú, phối hợp với người nhận thực phẩm, người phụ trách sĩ số, lãnh đạo trực để quyết toán thu- chi bán trú hàng ngày.

- Báo số HS hàng ngày về bếp trưởng trước 9 giờ.

- Thanh quyết toán công khai, minh bạch hàng tháng, học kỳ, năm học về thu-chi bếp ăn bán trú trước Hội đồng sư phạm và CMHS trong các phiên họp định kì.
  - Quản lí hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức bán trú.

  - Tham gia kiểm tra công việc nhận thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm nhận trước khi giao cho Bếp trưởng và các nhân viên chế biến.

 - Tham gia trực bán trú theo lịch phân công và phản ảnh đầy đủ trong sổ trực.

 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (người phụ trách bếp), Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao.

4. Nhân viên y tế học đường 

- Tham gia kiểm tra công việc nhận thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm nhận trước khi giao cho Bếp trưởng và các nhân viên chế biến.

- Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe, phòng chống dịch bệnh bằng các nội dung, hình thức phong phú qua góc tuyên truyền, sau phần chào cờ đầu tuần, phát thanh tuyên truyền, trao đổi phụ huynh hàng ngày, qua các cuộc họp CMHS...

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện VSATTP, chất lượng bữa ăn cho HS, chăm sóc sức khoẻ cho HS bán trú. Thực hiện lưu mẫu thức ăn đảm bảo đúng quy trình, đúng định lượng. Cập nhật sổ sách “3 bước” hàng ngày đúng quy định

 - Tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về VSATTP cho CBGVNV tham gia công tác bán trú tại trường.

 - Theo dõi sĩ số học sinh toàn trường vắng và ghi chép đầy đủ lí do.

 - Tham gia trực bán trú theo lịch phân công và phản ảnh đầy đủ trong sổ trực.

- Phối hợp với công ty Hồng Anh xây dựng thực đơn đảm bảo theo quy định (có 1 bữa ăn học đường/1 tuần)
 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (người phụ trách bếp), Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao.  

 - Tham gia trực bán trú theo lịch phân công và phản ảnh đầy đủ trong sổ trực.

 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao .  

5. Trưởng ban thanh tra

   - Tham gia tổ giám sát công tác bán trú : thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kịp thời những sai phạm trong quy trình tổ chức bán trú.

  - Phản ảnh trung thực vào biên bản khi tham gia kiểm tra giám sát

  - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (người phụ trách bếp), Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao

6. Trưởng ban đại diện CMHS trường

   - Tham gia tổ giám sát công tác bán trú : thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kịp thời những sai phạm trong quy trình tổ chức bán trú.

   - Phản ảnh trung thực vào biên bản khi tham gia kiểm tra giám sát

7. Trưởng bếp
   - Nhận thực phẩm nhập bếp và  ký xác nhận đầy đủ trong chứng từ, hóa đơn .

   - Giám sát việc nhập thực phẩm hàng ngày.

   - Điểm danh nhân viên cấp dưỡng hàng ngày. 

   - Chịu trách nhiệm phân công, kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện chế biến thức ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng qui trình, đúng thực đơn, đủ định lượng và đảm bảo chất lượng món ăn theo xuất ăn hàng ngày. Phân công các nhiệm vụ khác cho nhân viên khi có công việc phát sinh.

  - Kiểm tra việc nhân viên chấp hành các quy định của Bộ y tế và nội quy bếp ăn của nhà trường trong quá trình tham gia chế biến thức ăn và phục vụ công tác bán trú.

  - Đề xuất về việc bổ sung trang thiết bị, đồ dùng phục vụ bếp kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên nấu ăn hoàn thành công việc.

- Thực hiện đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (người phụ trách bếp), Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao.  

8. Nhân viên cấp dưỡng:  
- Thực hiện đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành nghiêm nội quy bếp của nhà trường và 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thức ăn

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về VSATTP trong quá trình làm việc.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (người phụ trách bếp), Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao .

9. Giáo viên, nhân viên chăm sóc bán trú:
- Chịu trách nhiệm quản lý học sinh giờ ăn trưa, sinh hoạt trưa và ngủ trưa của học sinh một cách an toàn.

- Không về nhà hoặc ra ngoài trong thời gian trực trưa.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về VSATTP trong quá trình trực trưa.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng và CMHS về nhiệm vụ được giao .      

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác bán trú năm học 2023 - 2024, yêu cầu tất cả CB, GV, CNV thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần giải quyết, phản ánh lại BGH để giải quyết kịp thời.

	Nơi nhận:

- PGD&ĐT quận: (để b/c);
- Tổ bán trú: (để t/h);

- Dán trên bảng TB: để công khai

- Lưu: VP.
	HIỆU TRƯỞNG

Lưu Thị Phương Liên 


BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(Kèm theo KH số ........../KH-THPĐ ngày ............/8/2022 của trường TH Phúc Đồng)

	Tháng
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Lãnh đạo 

phụ trách
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	- Mua sắm cơ sở vật chất phục vụ bán trú.

- Dọn nhà bếp, phòng ăn , ngủ 

- Giặt chăn, gối cho lớp bán trú.

- Ký hợp đồng mua suất ăn với công ty.

- Duyệt thực đơn tuần.

- Cho học sinh các lớp đăng ký ăn bán trú.

- Họp tổ bán thông qua dự toán chi bán trú.
	- Đ/c Nhật KT
- Tổ bán trú
- GV BT

- Hiệu trưởng

- Đ/c Hường 
- GVCN

Tổ bán trú, CMHS
	Đ/c Hường
PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT

	9
	- Họp tổ công tác bán trú: Phân công nhiệm vụ, thông qua dự toán chi và kế hoạch thực hiện.

- Ổn định chỗ ăn ngủ cho học sinh bán trú.

- Học nội quy bán trú

- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.

- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh.

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Thu tiền ăn bán trú: từ ngày 5-15 hàng tháng.

- Họp quyết toán, rút kinh nghiệm cuối tháng.
	- Tổ bán trú

- Tổ bán trú

- Tổ bán trú

- CB y tế

- BGH, CB y tế, Thanh tra ND
- Cấp dưỡng 

- CB y tế, TPT
- Hiệu phó

- BGH, TPT, GV trông ngủ

- Tổ bếp, LC
- GVCN
	Đ/c Thoa
PHT
PHT
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn, khâu chia cơm, VSATTP và nề nếp ăn trưa, phòng ngủ của HS.

- Thu tiền ăn tháng 10 bán trú: từ 1-10.

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối 

- Điều chỉnh thực đơn 

- Họp sơ kết công tác bán trú tháng.

- Quyết toán bán trú
	- BGH

- GVCN + Thủ quỹ

- Tổ nấu ăn

- GV trông ngủ

- Kế toán, NV YT, đ/c Dung bếp
- Tổ bán trú

- BGH+ KT+ TQ+ TTND
	PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.

- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Tiếp tục thu tiền đầu vào bán trú: từ 1-10/11.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

- Quyết toán bán trú

- Họp sơ tổng kết công tác bán trú tháng.
	- Ban TTND

- BGH

- HP, y tế
- CB y tế

- GVCN + Thủ quỹ

- CB ytế
- BGH, TPT
- Tổ nấu ăn

- GV trông trưa
- KT + TQ 
- Tổ bán trú
	PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.

- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Tiếp tục thu tiền đầu vào bán trú: từ 1-10/12.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

- Quyết toán bán trú

- Họp sơ kết công tác bán trú tháng.
	- Ban TTND

- BGH

- HP

- CB y tế

- GVCN + Thủ quỹ

- CB ytế
- BGH, TPT
- Tổ nấu ăn

- GV trông trưa
- KT + TQ

- Tổ bán trú
	- PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.
- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Tiếp tục thu tiền đầu vào bán trú: từ 1-10/1.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

- Quyết toán bán trú
- Họp sơ kết công tác bán trú tháng.
	- Ban TTND

- BGH

- HP, CBYT, TPT
- CB y tế

- GVCN + Thủ quỹ

- CB ytế
- BGH, TPT
- Nhà bếp
- GV trông trưa
- KT + TQ + TTND

- Tổ bán trú
	PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.

- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Tiếp tục thu tiền đầu vào bán trú: từ 1-10/2.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

- Quyết toán bán trú
- Họp sơ kết công tác bán trú tháng.
	- Ban TTND

- BGH

- HP

- CB y tế

- GVCN + Thủ quỹ

- CB ytế
- BGH, TPT
- Tổ nấu ăn

- GV trông trưa
- KT + TQ + TTND

- Tổ bán trú
	PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
Đ/c Liên
PHT
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.

- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Tiếp tục thu tiền đầu vào bán trú: từ 1-10/3.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

- Quyết toán bán trú
- Họp sơ kết công tác bán trú tháng.
	- Ban TTND

- BGH

- HP

- CB y tế

- GVCN + Thủ quỹ

- CB ytế
- BGH
- BGH, TPT
- Tổ nấu ăn

- GV trông trưa
- KT + TQ + TTND

- Tổ bán trú
	PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.

- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Tiếp tục thu tiền đầu vào bán trú: từ 1-10/11.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

- Quyết toán bán trú

- Họp sơ kết công tác bán trú tháng.
	- Ban TTND

- BGH

- HP

- CB y tế

- GVCN + Thủ quỹ

- CB ytế
- Đ/c Huyền , BGH

- Tổ nấu ăn

- GV trông trưa

- KT + TQ + TTND

- Tổ bán trú
	PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
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	- Kiểm tra số lượng và chất lượng lương thực, thực phẩm

- Kiểm tra khâu chế biến thức ăn.

- Kiểm tra khâu chia cơm.

- Kiểm tra nề nếp ăn trưa

- Tiếp tục thu tiền đầu vào bán trú: từ 1-10/11.

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm tra phòng ngủ của học sinh

- Cuối tuần VS, cọ rửa nhà bếp cùng các vật dụng trong bếp.

- Cuối tháng giặt vỏ gối, chiếu, phơi ruột gối

- Quyết toán bán trú

- Họp sơ kết công tác bán trú tháng.
	- Ban TTND

- BGH

- HP

- Y tế, TPT
- GVCN + Thủ quỹ

- Y tế 
- Y tế, GVCN
- Tổ nấu ăn
- GV trông trưa

- KT + TQ + TTND

- Tổ bán trú
	PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT
PHT
PHT
PHT
Đ/c Liên
PHT


